
Tiêu 

chí
STT Mã minh chứng Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, q/sát,…

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân 

thực hiện

Ghi chú

99 [H15-3.1-01]
Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất của nhà 

trường

Số B-0835431/UBND 

ngày 26/8/2015

UBND tỉnh 

Quảng Ninh

100 [H15-3.1-02] Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường
Số 2670/QĐ-UBND 

ngày 27/8/2008

UBND thành phố 

Uông Bí

101 [H15-3.1-03] Ảnh khuôn viên toàn trường và sân chơi bãi tập
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

102 [H15-3.1-04]
Danh mục  thiết bị luyện tập TDTT; Khu vận động 

ngoài trời

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

Báo cáo sơ kết, tổng kết của nhà trường (Có nội 

dung đánh giá khuôn viên đẹp, có sân chơi bãi tập 

đảm bảo tổ chức các hoạt động)

[H1-1.1-09]
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Tiêu 

chí
STT Mã minh chứng Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, q/sát,…

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân 

thực hiện

Ghi chú

Sổ quản lý tài sản, tài chính [H6-1.6-04]

Sổ quản lý tài sản, tài chính [H6-1.6-04]

Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường [H15-3.1-02]

103 [H16-3.2-01] Sơ đồ tổng thể khuôn viên nhà trường
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

104 [H16-3.2-02] Các hình ảnh phòng học, tư liệu liên quan
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

Báo cáo sơ kết, tổng kết của nhà trường (có nội 

dung đánh giá phòng học trong nhà trường)
[H1-1.1-09]
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Tiêu 

chí
STT Mã minh chứng Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, q/sát,…

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân 

thực hiện

Ghi chú

Biên bản kiểm kê tài sản, cơ sở vật chất hàng năm [H4-1.4-05]

M
ứ

c 
3

105 [H16-3.2-03]
Hình ảnh các phòng học chức năng ( gồm GDNT, 

Tiếng Anh, GD hòa nhập)

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường
Số 2670/QĐ-UBND 

ngày 27/8/2008

UBND thành phố 

Uông Bí
[H15-3.1-02]

Sơ đồ tổng thể khuôn viên nhà trường (có thể hiện 

khối phòng học và phòng chức năng)
[H16-3.2-01]

106 [H17-3.3-01]
Các hình ảnh phòng thiết bị, phòng truyền thống và 

hoạt động Đội

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

107 [H17-3.3-02]
Ảnh phòng lưu trữ; phòng bảo vệ; y tế, Hiệu 

trường; Phó Hiệu trưởng.

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

Sổ quản lý tài sản, tài chính [H6-1.6-04]
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Tiêu 

chí
STT Mã minh chứng Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, q/sát,…

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân 

thực hiện

Ghi chú

Biên bản kiểm kê tài sản hàng năm [H4-1.4-05]

Báo cáo sơ kết, tổng kết của nhà trường hàng năm 

(có ND đánh giá về khối phòng phục vụ học tập và 

khối phòng hành chính)

[H1-1.1-09]

108 [H18-3.4-01] Hình ảnh nhà VS và hệ thống cấp thoát nước
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường
Số 2670/QĐ-UBND 

ngày 27/8/2008

UBND thành phố 

Uông Bí
[H15-3.1-02]

109 [H18-3.4-02] Hợp đồng cung cấp nước sạch Số 490 ngày 03/01/2014
Cty CP nước sạch 

Quảng Ninh

110 [H18-3.4-03] Hoá đơn thu tiền nước hàng tháng
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Cty CP nước sạch 

Quảng Ninh

Báo cáo sơ kết, tổng kết (có ND đánh giá hệ thống 

nước sạch, nhà vệ sinh đảm bảo, sạch sẽ)
[H1-1.1-09]T
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Tiêu 

chí
STT Mã minh chứng Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, q/sát,…

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân 

thực hiện

Ghi chú

111 [H18-3.4-04]
Hợp đồng thu gom và vận chuyển rác; Hóa đơn 

nộp tiền thu gom, vận chuyển rác.

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Cty CP cây xanh 

và MT đô thị

112 [H18-3.4-05]
Biên bản kiểm tra của cơ quan y tế có nội dung liên 

quan về nguồn nước sạch

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026
Cơ quan y tế

113 [H19-3.5-01]
Thống kê danh mục thiết bị, đồ dùng của nhà 

trường

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

Sổ quản lý tài sản, tài chính [H6-1.6-04]

Biên bản kiểm kê tài sản hàng năm [H4-1.4-05]

Thông báo Kết luận Kết quả kiểm tra về công tác 

quản lý và các HĐGD của nhà trường.
[H1-1.1-06]

114 [H19-3.5-02] Hợp đồng kết nối mạng LAN
Số 80/HĐ-BĐUB ngày 

15/8/2016

Bưu điện TP 

Uông Bí

115 [H19-3.5-03] Hóa đơn thanh toán tiền internet
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Bưu điện TP 

Uông Bí

Biên bản kiểm kê tài sản hàng năm [H4-1.4-05]
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Tiêu 

chí
STT Mã minh chứng Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, q/sát,…

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân 

thực hiện

Ghi chú

116 [H19-3.5-04] Bảng thống kê và Hoá đơn sửa chữa các thiết bị
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C
Lưu phòng KT

117 [H19-3.5-05]
Thống kê danh mục thiết bị dạy học do giáo viên 

tự làm

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

Sổ dự giờ, biên bản kiểm tra đánh giá của HT, 

PHT, TTCM (về việc sử dụng TB, đồ dùng DH)

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C
[H4-1.4-07]

118 [H20-3.6-01]

Sổ tổng quát; Sổ đăng ký cá biệt gồm sách nghiệp 

vụ GV, VB quy phạm pháp luật, SGK, sách tham 

khảo, truyện Thiếu nhi, sách BH, sách LS, ATGT…

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

119 [H20-3.6-02] Biên bản kiểm tra Thư viện của PGD
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

120 [H20-3.6-03]

Hồ sơ quản lý Thư viện hàng năm (KH, Nội quy, 

Sổ theo dõi bạn đọc, Sổ mượn trả, BC hoạt động 

Thư viện hàng năm …)

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

Lưu phòng 

thư viện

121 [H20-3.6-04] Hóa đơn mua sách, báo; Phiếu nhập kho
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C
Lưu phòng KTT
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Tiêu 

chí
STT Mã minh chứng Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, q/sát,…

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân 

thực hiện

Ghi chú

122 [H20-3.6-05]
Danh mục sách, truyện, tài liệu được mua bổ sung 

hàng năm; BB kiểm kê, thanh lý

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

M
ứ

c 
2

,3

123 [H20-3.6-06]
Quyết định công nhận Thư viện đạt Chuẩn; Thư 

viện trường học Tiên tiến 

Số 1671/QĐ-SGD ngày 

13/8/2020;

Năm 2021; 2022 

UBND tỉnh 

Quảng Ninh

124 [H21-4.1-01]
Biên bản họp Ban đại diện CMHS nhà trường, lớp; 

DS bầu BĐD CMHS nhà trường 

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

125 [H21-4.1-02] Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện CMHS
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

126 [H21-4.1-03] Báo cáo hoạt động của Ban đại diện CMHS
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác hàng năm [H1-1.1-05]

Báo cáo sơ kết, tổng kết của nhà trường (có nd 

đánh giá hoạt động BĐDCMHS nhà trường)
[H1-1.1-09]
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Tiêu 

chí
STT Mã minh chứng Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, q/sát,…

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân 

thực hiện

Ghi chú

127 [H21-4.1-04]
Hình ảnh về việc phối hợp giữa nhà trường và ban 

đại diện CMHS

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

Biên bản họp Ban đại diện CMHS và nhà trường
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C
[H21-4.1-01]

128 [H21-4.1-05] Danh sách tổ chức, cá nhân hỗ trợ TC - CSVC
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

129 [H22-4.2-01]

Văn bản của nhà trường tham mưu với cấp ủy 

Đảng, chính quyền địa phương để thực hiện kế 

hoạch giáo dục

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

130 [H22-4.2-02]

Các KH phối hợp của nhà trường với các tổ chức 

đoàn thể, cá nhân địa phương để thực hiện kế 

hoạch giáo dục; BB bàn giao HS về sinh hoạt hè 

tại địa phương hàng năm

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

Cam kết phối hợp giữa nhà trường, PHHS và HS 

thực hiện các quy định pháp luật về ANTT, an toàn 

trường học.

[H10-1.10-01]

Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác hàng năm có 

nội dung liên quan 
[H1-1.1-05]

Sổ quản lý tài sản, tài chính [H6-1.6-04]T
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Tiêu 

chí
STT Mã minh chứng Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, q/sát,…

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân 

thực hiện

Ghi chú

Báo cáo sơ kết , tổng kết của nhà trường (Có nội 

dung về việc tổ chức lễ hội, sự kiện, chăm sóc di 

tích lịch sử,…)

[H1-1.1-09]

Sổ công tác đội  (Kế hoach công tác Đội, sao nhi 

đồng)
[H3-1.3-05]

131 [H22-4.2-03]

Các hình ảnh, văn bản, tư liệu, … về các hoạt động 

lễ hội, sự kiện … của địa phương được tổ chức tại 

nhà trường.

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

132 [H22-4.2-04]
Quyết định công nhận nhà trường đạt danh hiệu cơ 

quan Văn hóa

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026
UBND TP UB

Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác hàng năm có 

nội dung liên quan 
[H1-1.1-05]

133 [H23-5.1-01]

Chương trình GDPT cấp tiểu học (Kế hoạch 2 

buổi/ngày; Đề án phê duyệt giảng dạy môn TA, 

KNS, Tin học; Kế hoạch chỉ đạo lựa chọn SGK

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CM/ KH giáo dục 

của nhà trường

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C
[H7-1.7-04]

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học [H7-1.7-04]

134 [H23-5.1-02]

Các quy định về chuyên môn của cơ quan quản lí 

GD (Sở GD; Phòng GD); Kế hoạch chỉ đạo TV 

Công nghệ GD; TT22/2016 …

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026
SGD, PGD
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Tiêu 

chí
STT Mã minh chứng Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, q/sát,…

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân 

thực hiện

Ghi chú

Báo cáo sơ kết, tổng kết của nhà trường (có nd 

đảm bảo chương trình GDPT, quy định CM)
[H1-1.1-09]

Thông báo kết luận Kết quả ktra công tác quản lý 

và các HĐGD của nhà trường (có ND đánh giá về 

việc triển khai thực hiện KHGD)

[H1-1.1-06]

Báo cáo của Hội đồng trường về giám sát thực hiện 

kế hoạch giáo dục nhà trường (Biên bản của Hội 

đồng trường)

[H1-1.1-07]

135 [H23-5.1-03]
Thời khóa biểu Dạy học theo tuần; TKB tổ chức 

dạy học trực tuyến (Nếu có)

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác hàng năm có 

nội dung liên quan 
[H1-1.1-05]

Thời khóa biểu Dạy học theo tuần; TKB tổ chức 

dạy học trực tuyến (nếu có)
[H23-5.1-03]

Sổ dự giờ và ghi chép SHCM của giáo viên [H4-1.4-07]

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CM/ KH giáo dục 

của nhà trường
[H7-1.7-04]

Báo cáo tổng kết của nhà trường (có nd đánh giá 

thực hiện chương trình GDPT)
[H1-1.1-09]

136 [H24-5.2-01]
Bảng tổng hợp chất lượng GD các lớp 

(trích xuất trên phần mềm Smas)

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C
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Tiêu 

chí
STT Mã minh chứng Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, q/sát,…

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân 

thực hiện

Ghi chú

137 [H24-5.2-02] Hồ sơ kiểm tra định kì. hàng năm
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

 Hồ sơ chuyên đề tổ CM; KL chuyên đề (PGD) [H4-1.4-09]

 Kế hoạch bồi dưỡng HSNK và phụ đạo HSCHT. [H8-1.8-01]

Sổ khen thưởng và Kỷ luật [H8-1.8-02]

138 [H24-5.2-03] Hồ sơ giáo dục HS khuyết tật
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

139 [H24-5.2-04] Báo cáo SKKN của GV hàng năm
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

140 [H25-5.3-01]

Hồ sơ hoạt động ngoại khóa, TDTT ( Kế hoạch; 

Báo cáo kết quả; Các sản phẩm bằng hình ảnh, 

video...)

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

Kế hoạch tổ chức HĐGDNGLL [H8-1.8-03]

Sổ dự giờ và ghi chép SHCM của giáo viên [H4-1.4-07]

Báo cáo sơ kết, tổng kết của nhà trường (có nd 

đánh giá thực hiện các hoạt động ngoại khóa và 

các hoạt động giáo dục khác )

[H1-1.1-09]
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Tiêu 

chí
STT Mã minh chứng Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, q/sát,…

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân 

thực hiện

Ghi chú

Kế hoạch, chương trình công tác Đội -Sao Nhi 

đồng Hồ Chí Minh
[H3-1.3-05]

Hồ sơ giáo dục HS khuyết tật
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C
[H24-5.2-03]
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2 Thông báo kết luận Kết quả ktra công tác quản lý 

và các HĐGD của nhà trường (có ND đánh giá về 

việc thực hiện các HĐGDNGLL)

[H1-1.1-06]
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141 [H25-5.3-02] Danh sách HS tham gia các hoạt động trải nghiệm
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

Sổ đăng bộ [H5-1.5-01]

142 [H26-5.4-01]
Hồ sơ phổ cập giáo dục tiểu học (Sổ PCGD,  Kế 

hoạch thực hiện công tác PCGD hàng năm)

Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C
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Tiêu 

chí
STT Mã minh chứng Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, q/sát,…

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân 

thực hiện

Ghi chú

143 [H26-5.4-02] Kế hoạch tuyển sinh Lớp 1 hàng năm
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

Báo cáo sơ kết, tổng kết của nhà trường (có nội 

dung đánh giá thực hiện PCGD)
[H1-1.1-09]

144 [H26-5.4-03] Quyết định công nhận hoàn thành PCGD
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

UBND Thành phố 

Uông Bí

Sổ đăng bộ [H5-1.5-01]

Bảng tổng hợp kết quả ĐG giáo dục học sinh [H24-5.2-04]
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Tiêu 

chí
STT Mã minh chứng Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, q/sát,…

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân 

thực hiện

Ghi chú

 Các báo cáo sơ kết học kỳ, tổng kết năm học của 

nhà trường hằng năm (có nội dung đánh giá kết 

quả học sinh lên lớp, hoàn thành chương trình tiểu 

học)

[H1-1.1-09]

Sổ phổ cập giáo dục tiểu học; Kế hoạch thực hiện 

công tác PCGD hàng năm
[H26-5.4-01]

145 [H27-5.5-01] Bảng tổng hợp CLGD của nhà trường cuối năm học
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

146 [H27-5.5-02] BB bàn giao chất lượng HTCTGD
Từ NH 2021- 2022

đến NH 2025-2026

Trường Tiểu học 

Phương Nam C

Hồ sơ học sinh được chăm sóc, khám sức khỏe ban 

đầu
[H14-2.4-02]

Hải điều chỉnh lại 21 /7/2023
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